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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM KHÊ   

TỈNH PHÚ THỌ 

 
 

        Bản án số: 04/2023/HS-ST 

        Ngày 31 - 10 - 2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hán Hưởng 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Ngọc Lâm 

2. Ông Nguyễn Xuân Thư 
                         

 - Thư ký phiên tòa: Ông Lê Tuấn Linh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cẩm 

Khê, tỉnh Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dânhuyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ tham gia 

phiên tòa: Ông Phạm Thật - Kiểm sát viên.  
 

Ngày 31 tháng 10 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh 

Phú Thọ xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 02/2023/TLST-HS ngày 03 

tháng 10 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2023/QĐXXST-HS ngày 

17 tháng 10 năm 2023 đối với các bị cáo: 
 

1. Đỗ Mạnh T, sinh ngày 15/8/2001, tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Nơi 

cư trú: Khu T, xã Y, huyện C, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ 

văn hoá lớp 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Đỗ Chí C (đã chết); con bà Bùi Thị Thuý N, sinh năm 1983; bị 

cáo có vợ là Hoàng Thuỳ L, sinh năm 2002 và 01 người con sinh năm 2021 

Tiền án, tiền sự: Không.  

Nhân thân: Ngày 24/01/2023, bị cáo Đỗ Mạnh T thực hiện hành vi Cướp tài 

sản tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bị cơ quan cảnh sát Đ tra Công an huyện Văn 

Yên, tỉnh Yên Bái khởi tố về tội Cướp tài sản.  

 Hiện nay bị cáo đang bị tạm giam tại trại nhà giam giữ Công an huyện Văn 

Yên, tỉnh Yên Bái (có mặt). 
 

2. Nguyễn Xuân Th, sinh ngày 21/6/1994, tại huyện C, tỉnh Phú Thọ. Nơi cư 

trú: Khu T, xã Y, huyện C, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn 

hoá lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt 
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Nam; con ông Nguyễn Văn Q (đã chết); con bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1966; bị 

cáo có vợ là Đỗ Thị Thu H, sinh năm 1996 và 02 người con; con lớn sinh năm 2019, 

con nhỏ sinh năm 2020.  

          Tiền án, tiền sự: Không.  

Nhân thân: Trước khi phạm tội, bị cáo có nhân thân tốt.  

Bị cáo không bị bắt giữ, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện nay 

đang tại ngoại tại xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (có mặt). 
 

3. Nguyễn Văn Đ, sinh ngày 22/02/1993, tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. 

Nơi cư trú: Khu T, xã Y, huyện C, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình 

độ văn hoá lớp 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Nguyễn Đức K, sinh năm 1972 con bà Nguyễn Thị N, sinh năm 

1972; bị cáo có vợ là Nguyễn Thị T, sinh năm 2004 và 01 người con sinh năm 2023  

          Tiền án, tiền sự: Không.  

Nhân thân: Trước khi phạm tội, bị cáo có nhân thân tốt.  

Bị cáo không bị bắt giữ, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện nay 

đang tại ngoại tại xã Y, huyện C, tỉnh Phú Thọ (có mặt). 
 

4. Nguyễn Đức Th, sinh ngày 16/3/2003, tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

Nơi cư trú: Khu 07, xã C, huyện L, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình 

độ văn hoá lớp 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1971; con bà Phạm Thị S, sinh năm 

1972; bị cáo chưa có vợ, con.  

Tiền án, tiền sự: Không.  

Nhân thân: Ngày 24/01/2023, bị Nguyễn Đức Th thực hiện hành vi Cướp tài 

sản tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bị cơ quan cảnh sát Đ tra Công an huyện Văn 

Yên, tỉnh Yên Bái khởi tố về tội Cướp tài sản.  

Hiện nay bị cáo đang bị tạm giam tại nhà giam giữ Công an huyện Văn Yên, 

tỉnh Yên Bái (có mặt). 
 

5. Người bị hại: Anh Nguyễn Nam S, sinh ngày 04/3/1993 

Địa chỉ: Khu T, xã Y, huyện C, tỉnh Phú Thọ (vắng mặt).  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Khoảng 18 giờ ngày 07/9/2022, Nguyễn Xuân Th ở khu T, 

xã Y, huyện C, tỉnh Phú Thọ rủ Đỗ Mạnh T ở cùng khu và Nguyễn Văn Đ ở khu T, 

xã Y, huyện C, tỉnh Phú Thọ đến nhà anh Nguyễn Nam S ở khu L, xã T, huyện C, 

tỉnh Phú Thọ để yêu cầu anh S trả nợ cho Th số tiền 25.000.000đồng anh S vay từ 

năm 2021. Tuy nhiên, S chưa có tiền trả nên khất nợ Th đến cuối tháng, Th đồng ý, 

Lúc này do đang ngồi cạnh anh S nên T đã dùng tay đánh nhẹ vào vùng đầu S 2 cái 
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để yêu cầu S sớm trả nợ cho Th, Sau đó Th, S và Đ ra về.  

Đến khoản 21 giờ 30 phút cùng ngày, S gặp Nguyễn Văn Q, ở khu L, xã T, 

huyện C, tỉnh Phú thọ và kể cho Q nghe về việc nhóm của Th đến đòi nợ và S đã bị 

T đánh. Sau đó Q và S gọi điện thoại cho Th, T hẹn gặp nhau ở đầu cầu Đen thuộc 

xã T, huyện C để xin khất nợ và giải quyết việc T đánh S lúc chiều. Th và T đồng ý 

đi gặp nhóm của S và Q. 

Lúc này T đan ở cùng Nguyễn Đức Th, có hộ khẩu thường trú tại khu 7, xã C, 

huyện L, tỉnh Phú Thọ ở quán cầm đồ tại xã P, huyện C, tỉnh Phú Thọ nên T rủ Th 

đi cùng mình, đồng thời T bảo Th mang theo 02 con dao (loại dao mèo) có sẵn ở 

quán. Th đã vào nhà và cầm theo 02 con dao mèo, trong đó 01 con dao không có vỏ 

dài khoảng 70 cm, 01 con dao có vỏ S màu đen, dài khoảng 60cm. T cũng gọi điện 

thoại cho Th để nói về việc Q và S đang rủ đi đánh nhau, đồng thờie hỏi Th đagn ở 

đâu để T đến. Th bảo đang ở quán bi-a của gia đình ở khu T, xã Y, huyện C. Sau đó 

T báo Th Đ khiển xe máy chở T đến quán bi - a để gặp Th. Khi đến nơi, T, Th, Th 

đứng nới chuyện với nhau về việc nhóm cỉa Q và S đang hẹn ra cầu Đen để đánh 

nhau. T cũng sang nhà Đ ở gần đó và rủ Đ đi cùng, khi rủ được Đ, T đưa Đ đến tập 

trung tại quán bi - a của Th. T nói lại cho Đ biết việc Q và S đang rủ đi đánh nhau và 

bảo Đ chuẩn bị thêm 01 con dao. Đ về nhà mình là lấy 01 con dao mèo có vỏ S màu 

vàng, dài khoảng 80cm rồi mang sang quán của Th, S và Q cũng liên lạc lại với T, 

thống nhất hẹn gặp nhau tại ngã ba đường thuộc khu B, xã P, huyện Cẩm Khê. Th, 

T, Đ, Th thống nhất với nhau sẽ đi gặp nhóm của Q và S để nói chuyện, nếu Q và S 

gây thương tích cho nhóm của T thì nhóm của T sẽ dùng dao gây thương tích lại cho 

S và Q. Khi đi đến điểm hẹn, Đ Đ khiển xe máy chở T và Th đi trước, Th cầm theo 

cả 03 con dao. Th đi xe máy một mình và đi sau. Đ, T, Th và Th đi đến cửa hàng 

điện máy xanh thuộc khu B, xã P, huyện C và đứng chờ Q và S.  

 Khoảng 23 giờ cùng ngày, chi Đỗ Thị Thu H (là vợ của Th) không thấy Th 

đâu nên đã thuê xe taxi đi xuống xã P để tìm. Khi đến khu B, xã P thì gặp Th đang 

đứng bên đường. Chị H dừng lại và xuống xe bảo Th đi về không được đánh nhau 

nhưng Th không về.  

Trong lúc chờ Q và S đến, T, Th, Th mỗi người cầm một con dao. Sau vài phút, 

T, Th, Th đen cất giấu dao ở sạp bán hoa quả của người dân gần lối vào chợ xã Phú 

Lạc. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, S và Q đi đến ngã ba nơi đã hẹn với T, 

S và Q dừng lại để nói chuyện với Th để xin khất nợ và hỏi ý lý do vì sao T lại đánh 

S khi đến nhà S đòi nợ.  

Nhóm của S, Q và T, Th xảy ra mâu thuẫn, cái nhau. Th nhìn thấy tại giá đèo 

hàng phía trước xe máy của Q có cài 01 con dao bầu, màu đen dài khoảng 20 cm nên 

đã hỏi Q mang theo dao để làm gì. Q không nói gì và quay sang nói chuyện với Hoài, 

do bức xúc về việc Q rủ Th đi đánh nhau lúc đêm muộn nên Hoài đã dùng tay phải 

tát nhẹ 01 cái vào mặt Q. Q không nói chuyện nữa mà đi ra xe máy để ra về. Thấy 

vậy, Th, T, Th nghĩ là Q đang đi lấy dao để gây thương tích cho nhóm của mình nên 

Th và Th chạy lại chỗ sạp hoa quả để lấy dao. Th cầm 01 con dao mèo có vỏ S màu 

đen, dài khoảng 60 cm rồi chạy ra chém về phía Q nhưng Q lùi về sau và bị ngã ra 
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đường, Th không chém trúng Q. Q đứng dậy bỏ chạy theo đường Quốc lộ 32c về 

hướng xã Y, huyện C. Th cầm dao dồn đuổi theo Q. Đồng thời lúc đó, T chạy về phía 

S dùng tay đánh 02 cái vào đầu S rồi quàng tay phải vào cổ S quật S ngã xuống nền 

bê tông. S vùng dậy bỏ chạy thì T dùng chân phải đá vào người S 01 cái. Sau đó, T 

chạy sang sạp hoa quả lấy ra 01 con dao mèo không có vỏ, dài khoảng 70 cm. S bỏ 

chạy về hướng xã Y thì T cầm dao dồn đuổi theo S nhằm mục đích gây thương tích 

cho S. Th cũng cầm 01 con dao mèo có vỏ S màu vàng, dài khoảng 80cm. chạy theo 

phía sau T nhằm mục đích gây thương tích cho Q và S nhưng H chạy theo can ngăn 

nên Th không dồi đuổi theo nữa. Đ cũng Đ khiển xe máy của T dồn theo. Khi chạy 

được khoảng hơn 60m thì S bị vấp ngã xuống đường. T cầm bao mèo đuổi kịp theo 

S và vung dao chém từ trên xuôgns dưới về phía S. S giơ tay phải lên đỡ thì T chém 

trúng vào dùng dưới cẳng tay phải của S một cái. S tiếp tục đứng lên bỏ chạy và xin 

T không chém nữa nên T dừng lại không gây thương tích gì cho S nữa. S tiếp tục bỏ 

chạy về hướng Th và Q.  

Khi Th dồn theo Q được khoảng 100 mét thì Q chạy xuống hủm đất thấp giữa 

hai nhà dân phía bên trái đường để trống, Th không dồn đuổi theo Q mà quay lại và 

thấy S đang chạy về phía mình. Đ Đ khiển xe máy vượt lên phía trước S để chặn 

đường nhằm mục đích cho Th và T gây thương tích cho S. Th cũng chạy lại phía S 

và vung dao chém về phía S nhưng S chạy vòng qua xe của Đ để tránh né nên Th 

không chém trúng S. S bỏ chạy vào hủm đất mà Q đã chạy vào trống trước đó. Sau 

đó T, Đ, Th không dồn đuổi nữa mà đi về. Sau khi thấy S bị thương, Q đưa S bị Bệnh 

viện để Đ trị.  

Sau khi về, Th, T, Th, Đ lo sợ phải chịu trách nhiệm hình sự về việc đã gây 

thương tích cho S nên đã bỏ trốn khỏi địa phương.  

Qua xác minh bệnh án Đ trị của Nguyễn Nam S tại bệnh viện Hữu nghị Việt 

Đức, S vào viện lúc 02 giờ 56 phút ngày 08/9/2022, khi vào viện S có thương tích 

như sau: 1/3 dưới cẳng tay phải có vết thương cắt đứt chạm xương trụ, một phần đầu 

dưới xương quay, mạch quay, trụ khó bắt, đầu chi ấm, vết thương mặt sau cổ thay 

phải có kích thướng 06 x 04 cm, bờ gọn, hạn chế vận động duỗi cổ thay các ngón. 

Khết quả chụp Xquang cẳng thay thẳng nghiêng ngày 08/9/2022 phát hiện hình ảnh 

gãy đầu dưới hai xương cẳng tay phải. Kết quả siêu âm Doppler mạch máu ngày 

08/9/2022: Chi trên động mạnh cánh tay, động mạch quay có khẩu kính bình thường, 

lòng mạch thông không có huyết khối, động mạch trụ ngang mức cổ thay hạn chế 

thăm khám do vướng nẹp bột. Các tĩnh mạch không có huyết khối. Chẩn đoán: Vết 

thương cổ tay phải gãy hở đầu dưới cẳng tay phải, đứt gân duỗi.  

Ngày 02/11/2022, Cơ quan cảnh sát Đ tra Công an huyện Cẩm Khê trưng cầu 

trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Nguyễn 

Nam S. Ngày 04/11/2022, Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ kết luận tỷ lệ tổn thương 

có thể của anh Nguyễn Nam S như sau:  

- Vết sẹo số một cẳng tay bên phải 02%. 

- Vết sẹo sổ hai cẳng tay phên phải (sẹo phẫu thuật): 01%. 

- Vết sẹo số ba cẳng tay bên phải (sẹo phẫu thuật): 01 %. 
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- Gẫy cực dưới hai xương cẳng tay sát khớp cổ tay bên phải còn phương tiện 

kết hợp xương, cứng khớp cổ tay, bàn ngón tay bên phải tư thế cơ năng (Oo): 23%. 

- Tổn thương nhánh dây thần kinh quay tay bên phải: 11%. 

- Tại thời điểm giám định không thấy hình ảnh gãy xương nguyệt trên phim 

chụp Xquang cẳng bàn tay phải nên Trung tâm pháp y không có căn cứ xếp tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể. 

Áp dụng phương pháp cộng tại thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 

của Bộ y tế quy định tỷ lệ % tổn thương có thể sử dụng trong giám định pháp y, giám 

định pháp y tâm thần thì tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Nam S 

là 34,17%, làm tròn là 34%. 

Cơ chế hình thành thương tích:  

- Vết sẹo số một, gãy cực dưới hai xương cẳng tay sát khớp cổ tay, tổn thương 

nhánh dây thần kinh quay tay bên phải: Do tác động của vật sắc gây nên. 

- Vết sẹo số hai và số ba cẳng tay bên phải: Bác sỹ làm phẫu thuật để Đ trị. 

Đến ngày 11/6/2023, Nguyễn Xuân Th đến Công an huyện Cẩm Khê đầu thú 

và khai nhận hành vi vi phạm của bản thân. 

Ngày 18/6/2023, Nguyễn Văn Đ đến Công an huyện Cẩm Khê đầu thú và khai 

nhận hành vi vi phạm của bản thân. 

Ngày 19/6/2023, Nguyễn Đức Th đến Công an huyện Cẩm Khê đầu thú và khai 

nhận hành vi vi phạm của bản thân. 

 Tại cơ quan Cảnh sát Đ tra Công an huyện Cẩm Khê, Đỗ Mạnh T, Nguyễn 

Xuân Th, Nguyễn Văn Đ, Nguyễn Đức Th đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của 

bản thân, phù hợp với các tài liệu thu thập được.   
 

Vềt chứng, đồ vật, tài liệu: Sau khi sự việc xảy ra, T và Th mang 02 con dao 

mèo (01 con dao không có vỏ dài khoảng 70cm và 01 con dao có vỏ màu đen dài 

khoảng 60cm) về quán cầm đồ sở xã Phú Lạc để cất giấu sau đó bỏ trốn khỏi địa 

phương. Th cũng cầm 01 con dao mèo có vỏ màu vàng dài khoảng 80cm về nhà sau 

đó cầm theo khi bỏ trốn và vứt ở ngang đường, không nhớ rõ vị trí vứt ở đâu. Cơ 

quan Cảnh sát Đ tra đã ra soát nhưng không thu giữ được 03 con dao trên. Cơ quan 

Đ tra đã thông báo truy tìm 03 con dao trên nhưng không có kết quả. 

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình xử lý vụ án, Nguyễn Xuân Th, Nguyễn Văn 

Đ, Đỗ Mạnh T và Nguyễn Đức Th đã bồi thường dân sự cho anh Nguyễn Nam S số 

tiền 50.000.000đồng (Năm mươi triệu đồng).  
 

Cáo trạng số 58/CT-VKSCK ngày 24/9/2023, Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ truy tố các bị cáo về tội cố ý gây thương tích, quy định tại 

điểm c khoản 3 Đ 134 của Bộ luật hình sự.    

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội 

đồng xét xử. 

Áp dụng điểm c khoản 3 Đ 134, Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ 51 của Bộ luật 

hình sự đối với bị cáo Đỗ Mạnh T và bị cáo Nguyễn Đức Th.   
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Áp dụng điểm c khoản 3 Đ 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ 51; Đ 54 và Đ 

65 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Xuân Th và bị cáo Nguyễn Văn Đ. 

Tuyên bố các bị cáo Đỗ Mạnh T, Nguyễn Đức Th, Nguyễn Xuân Th và 

Nguyễn Văn Đ đều phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt bị cáo Đỗ Mạnh T 05 (Năm) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tính từ 

ngày bị cáo bị bắt thi hành án. 

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Th 05 (Năm) năm tù, thời hạn tính từ ngày bị cáo 

bị bắt thi hành án. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Th và bị cáo Nguyễn Văn Đ, mỗi bị cáo 36 (Ba 

mươi sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách 05 (Năm) năm. 

Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.   

 Giao bị cáo Nguyễn Xuân Th và bị cáo Nguyễn Văn Đ cho Uỷ ban nhân dân 

xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ nơi bị có Th và bị cáo Đ cư trú để giám 

sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

Về vật chứng vụ án: 02 con dao mèo (01 con dao không có vỏ dài khoảng 

70cm và 01 con dao có vỏ màu đen dài khoảng 60cm) T và Th mang theo và 01 con 

dao mèo có vỏ màu vàng dài khoảng 80cm Th mang theo, sau đó Th Th bỏ trốn và 

vứt ngang đường không thu được nên không đề cập xử lý.  

Về trách nhiệm dân sự: Cả bốn bị cáo đều bồi thường cho người bị hại là anh 

S, tổng số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng). Người bị hại là anh S không đề 

nghị thêm khoản tiền nào khác nên cần xác nhận.  

Về án phí: Các bị cáo đều phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

 Các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo đều trình bày rất ăn năn hối cải về 

hành vi phạm tội của mình và mong muốn Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

          [1]. Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: 

Các quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Đ tra Công an huyện Cẩm Khê, 

Đ tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê, Kiểm sát viên trong quá trình 

Đ tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình Đ tra và tại phiên tòa, bị cáo; đại diện người bị 

hại và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại không có ý kiến gì 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố 

tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố 

tụng đã thực hiện đúng pháp luật.  
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[2]. Về những chứng cứ xác định có tội được xác định như sau: Vào khoảng 

23 giờ 30 phút ngày 07/9/2022, tại khu B, xã P, huyện C, tỉnh Phú Thọ. Do nhóm 

của Đỗ Mạnh T và nhóm của Nguyễn Nam S xảy ra mâu thuẫn nên Đỗ Mạnh T đã 

dùng 01 con dao, loại dao mèo, cán gỗ, dài khoảng 70 cm là hung khí nguy hiểm 

chém trúng vào vùng cẳng tay phải của anh Nguyễn Nam S làm anh S bị đứt tĩnh 

mạch cổ tay phải, gây hở đầu dưới cảnh tay phải, đứt gân duỗi, gây thương tích cho 

S, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 34%. Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Văn Đ, 

Nguyễn Đức Th tuy không trực tiếp gây thương tích cho S nhưng đã có hành vi chuẩn 

bị hung khí và Th đã cầm dao dồn duổi theo Q nhằm mục đích gây thương tích cho 

Q.  

Thủy cầm dao dồn đuổi theo Q và S nhằm mục đích gây thương tích nhưng 

được Hoài ngăn cản nên Th không dồn theo nữa. Còn Đ thì sử dụng xe mô tô Đ khiển 

chặn đường anh Nguyễn Nam S để cho T dùng dao gây thương tích cho S. 

Tại kết luận giám định ngày 04/11/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ 

đã kết luận tỷ kệ tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Nam S do hành vi gây thương 

tích của Đỗ Mạnh T dùng dao gây nên là 34%. 
 

Xét vai trò của từng bị cáo thì thấy rằng: Các bị cáo thực hiện hành vi phạm 

tội đồng phạm giản đơn, các bị cáo không có sự phân công, bàn bạc cụ thể trước khi 

thực hiện hành vi phạm tội, trong đó Đỗ Mạnh T là người trực tiếp dùng dao chém 

vào tay phải của S đã gây thương tích cho S, còn Nguyễn Xuân Th, Nguyễn Văn Đ 

và Nguyễn Đức Th là đồng phạm vai trò giúp sức.  

Hành vi nêu trên của các bị cáo Đỗ T Mạnh, Nguyễn Xuân Th, Nguyễn Văn 

Đ và Nguyễn Đức Th dùng dao là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho anh 

Nguyễn Nam S; thiệt hại 34% sức khoẻ của anh S, đủ yếu tố thành tội Cố ý gây 

thương tích, hành vi phạm tội là rất nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến thân 

thể, sức khỏe của Nguyễn Nam S được pháp luật bảo vệ, nên hành vi của các bị cáo 

phải bị xử lý nghiêm. 

Do vậy, bản cáo trạng số 58/CT-VKSCK-HS ngày 24/9/2023 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Cẩm Khê truy tố đối với bị cáo Đỗ Mạnh T, Nguyễn Xuân Th, 

Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Đức Th phạm tội “Cố ý gây thương tích” tại điểm c khoản 

3 Đ 134 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội.  

Tội phạm và hình phạt quy định tại điểm c khoản 3 Đ 134 của Bộ luật hình sự 

như sau:  

Đ 134, Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy 

hại nhiều người;  

 …………… 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm. 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 31 đến 60 % nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm 

từ điểm a đến điểm k khoản 1 Đ này”.  
 

[3]. Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: 

Bị cáo phạm tội lỗi cố ý; mức độ phạm tội là nghiêm trọng, đã xâm phạm sức 

khỏe của trẻ em, là đối tượng được pháp luật đặc biệt quan tâm bảo vệ, nên hành vi 

của bị cáo phải bị xử lý nghiêm. 
 

[4]. Về các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân 

thân của bị cáo: 
 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình Đ tra cũng như tại phiên tòa, 

cả bốn bị cáo đều thành khẩn khai báo giúp cho việ Đ tra được thuận lợi; cả bốn bị 

cáo đều đã bồi thường thiệt hại cho người bị hại, người bị hại không yêu cầu bị cáo 

phải bồi thường thêm khoản tiền nào khác nên cả bốn bị cáo đều được hưởng 02 tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Đ 51 của bộ luật 

hình sự. Các bị cáo Th, Th và Đ đều đầu thú và người bị hại anh Nguyễn Nam S có 

đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo cũng được coi là các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự khác quy định tại khoản 2 Đ 51 của Bộ luật hình sự. 

Về tình tiết tăng nặng: Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo chưa 

bị Tòa án nào xử phạt về hành vi phạm tội; chưa bị xử phạt về hành vi vi phạm hành 

chính. Nên các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Về nhân thân: Ngày 24/01/2023, Đỗ Mạnh T và Nguyễn Đức Th có hành vi 

Cướp tài sản tại địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bị Công an huyện Văn Yên 

khởi tố về tội Cướp tài sản. 

Các bị cáo Nguyễn Xuân Th, Nguyễn Văn Đ trước khi thực hiện hành vi phạm 

tội có nhân thân tốt. 
 

Căn cứ tính chất hành vi phạm tội; căn cứ tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách 

nhiệm hình sự và nhân thân của từng bị cáo thì thấy rằng: Phải áp dụng hình phạt tù 

có thời hạn đối với bị cáo Đỗ Mạnh T và bị cáo Nguyễn Đức Th và áp dụng hình 

phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo Nguyễn Xuân Th và bị cáo Nguyễn 

Văn Đ mới đảm bảo trừng trị, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong xã 

hội và đảm bảo tính nhân đạo của pháp luật.  
 
 

[5]. Về xử lý vật chứng: 02 con dao mèo (01 con dao không có vỏ dài khoảng 

70cm và 01 con dao có vỏ màu đen dài khoảng 60cm) và 01 con dao mèo vỏ màu 

vàng Th mang theo là vật chứng của vụ án nhưng không thu giữ được nên không đề 

cập xử lý.  
 
 
 

[6].  Về trách nhiệm dân sự: Cả bốn bị cáo đều bồi thường cho người bị hại là 

anh Nguyễn Nam S, tổng số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng). Anh S đã nhận 

đủ số tiền các bị cáo bồi thường và không yêu cầu bồi thường thêm khoản tiền nào 



9 

 

khác. Xét thấy việc cả 4 bị cáo đã thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về 

sức khỏe đối với người bị hại, người hại bị không đề nghị thêm khoản tiền nào khác 

nên cần xác nhận.   

[7].  Về án phí: Các bị cáo đều phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Về Đ luật áp dụng:  

Áp dụng điểm c khoản 3 Đ 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ 51 và Đ 38 của 

Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đỗ Mạnh T và bị cáo Nguyễn Đức Th.   
 

Áp dụng điểm c khoản 3 Đ 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ 51; Đ 54 và Đ 

65 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Xuân Th và bị cáo Nguyễn Văn Đ. 

Tuyên bố các bị cáo Đỗ Mạnh T, Nguyễn Đức Th, Nguyễn Xuân Th và 

Nguyễn Văn Đ đều phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 
 

2. Về hình phạt áp dụng: 

Xử phat bị cáo Đỗ Mạnh T 05 (Năm) năm 06 (sáu) tháng tù và xử phạt bị cáo 

Nguyễn Đức Th 05 (Năm) năm tù. Thời hạn tù đối với bị cáo Đỗ Mạnh T và bị cáo 

Nguyễn Đức Th kể từ ngày bị cáo bị bắt thi hành án.  
 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Th 36 (Ba mươi sáu) tháng tù và xử phạt bị cáo 

Nguyễn Văn Đ 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, nhưng cho bị cáo Th và bị cáo Đ được 

hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (Năm) năm đối với cả Nguyễn Xuân Th và 

Nguyễn Văn Đ; thời hạn bắt đầu tính thời gian thử thách kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 
 

Giao bị cáo Nguyễn Xuân Th và bị cáo Nguyễn Văn Đ cho Uỷ ban nhân dân xã 

Y, huyện C, tỉnh Phú Thọ nơi bị có Th và bị cáo Đ cư trú để giám sát, giáo dục trong 

thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú 

thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. 
 

 

Hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách: Trong thời gian 

thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Toà án 

có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của 

bản án đã cho hưởng án treo”. 
   

3. Về trách nhiêm dân sự: Xác nhận các bị cáo Đỗ Mạnh T, Nguyễn Xuân Th, 

Nguyễn Văn Đ và Nguyễn Đức Th đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người bị hại 

anh Nguyễn Nam S số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng). 
 

4. Về án phí: Buộc các bị cáo Đỗ Mạnh T, Nguyễn Xuân Th, Nguyễn Văn Đ 

và Nguyễn Đức Th, mỗi bị cáo đều phải nộp số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm.  
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Các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án. Người bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kế từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh 

Phú Thọ xét xử theo trình tự phúc thẩm.  

 
Nơi nhận:                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND tỉnh Phú Thọ;                                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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